Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ MUA BÒ ĐỰC GIỐNG,
 CÁC XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI VỚI QUY MÔ 50 HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

	TT
	Tên Huyện, 

Thành phố
	Tên xã
	Hỗ trợ 
mua bò

đực giống
	Hỗ trợ 
DVTYTG 
với quy mô 
50 HĐ

	I
	Đại Lộc
	
	
	

	1
	
	Xã Đại Chánh
	x
	X

	2
	
	Xã Đại Sơn
	x
	X

	3
	
	Xã Đại Thạnh
	x
	X

	4
	
	Xã Đại Đồng
	
	X

	5
	
	Xã Đại Hồng
	
	X

	6
	
	Xã Đại Lãnh
	
	X

	7
	
	Xã Đại Quang
	
	X

	8
	
	Xã Đại Tân
	
	X

	9
	
	Xã Đại Hưng
	
	X

	II
	Duy Xuyên
	
	
	

	1
	
	Xã Duy Sơn
	
	X

	2
	
	Xã Duy Phú
	
	X

	III
	Hội An
	
	
	

	1
	
	Xã Tân Hiệp
	
	X

	IV
	Thăng Bình
	
	
	

	1
	
	Xã Bình Lãnh
	x
	X

	2
	
	Xã Bình Phú
	
	X

	V
	Núi Thành
	
	
	

	1
	
	Xã Tam Trà
	x
	X

	2
	
	Xã Tam Mỹ Đông
	
	X

	3
	
	Xã Tam Mỹ Tây
	
	X

	4
	
	Xã Tam Sơn
	
	X

	5
	
	Xã Tam Thạnh
	
	X

	VI
	Phú Ninh
	
	
	

	1
	
	Xã Tam Lãnh
	
	X

	VII
	Tiên Phước
	
	
	

	1
	
	Xã Tiên Hà
	x
	X

	2
	
	Xã Tiên Lập
	x
	X

	3
	
	Xã Tiên An
	x
	X

	4
	
	Xã Tiên Ngọc 
	x
	X

	5
	
	Xã Tiên Lãnh
	x
	X

	6
	
	Thị trấn Tiên Kỳ
	
	X

	7
	
	Xã Tiên Cẩm
	
	X

	8
	
	Xã Tiên Phong
	
	X

	9
	
	Xã Tiên Cảnh
	
	X

	10
	
	Xã Tiên Châu
	
	X

	11
	
	Xã Tiên Hiệp
	
	X

	12
	
	Xã Tiên Lộc
	
	X

	13
	
	Xã Tiên Mỹ
	
	X

	14
	
	Xã Tiên Sơn
	
	X

	15
	
	Xã Tiên Thọ
	
	X

	VIII
	Hiệp Đức
	
	
	

	1
	
	Xã Sông Trà
	x
	X

	2
	
	Xã Phước Trà
	x
	X

	3
	
	Xã Phước Gia
	x
	X

	4
	
	Xã Quế Lưu
	x
	X

	5
	
	Xã Thăng Phước
	x
	X

	6
	
	Xã Bình Sơn
	x
	X

	7
	
	Xã Hiệp Thuận
	
	X

	8
	
	Xã Quế Bình
	
	X

	9
	
	Xã Tân An
	
	X

	10
	
	Xã Bình Lâm
	
	X

	11
	
	Xã Hiệp Hòa
	
	X

	12
	
	Xã Quế Thọ
	
	X

	IX
	Nông Sơn
	
	
	

	1
	
	Xã Quế Lâm
	x
	X

	2
	
	Xã Quế Phước
	x
	X

	3
	
	Xã Phước Ninh
	x
	X

	4
	
	Xã Quế Ninh
	x
	X

	5
	
	Xã Quế Trung
	x
	X

	6
	
	Xã Quế Lộc 
	x
	X

	7
	
	Xã Sơn Viên
	x
	X

	X
	Bắc Trà My
	
	
	

	1
	
	Xã Trà Kót
	x
	X

	2
	
	Xã Trà Nú
	x
	X

	3
	
	Xã Trà Đông
	x
	X

	4
	
	Xã Trà Giang
	x
	X

	5
	
	Xã Trà Sơn
	x
	X

	6
	
	Xã Trà Tân
	x
	X

	7
	
	Xã Trà Đốc
	x
	X

	8
	
	Xã Trà Bui
	x
	X

	9
	
	Xã Trà Giác
	x
	X

	10
	
	Xã Trà Giáp
	x
	X

	11
	
	Xã Trà Ka
	x
	X

	12
	
	Thị trấn Trà My
	
	X

	13
	
	Xã Trà Dương
	
	X

	XI
	Nam Trà My
	
	
	

	1
	
	Xã Trà Mai
	x
	X

	2
	
	Xã Trà Tập
	x
	X

	3
	
	Xã Trà Nam
	x
	X

	4
	
	Xã Trà Dơn
	x
	X

	5
	
	Xã Trà Vinh
	x
	X

	6
	
	Xã Trà Vân
	x
	X

	7
	
	Xã Trà Leng
	x
	X

	8
	
	Xã Trà Don
	x
	X

	9
	
	Xã Trà Linh
	x
	X

	10
	
	Xã Trà Cang
	x
	X

	XII
	Nam Giang
	
	
	

	1
	
	Xã La ÊÊ
	x
	X

	2
	
	Xã Chơ Chun
	x
	X

	3
	
	Xã Zuôih
	x
	X

	4
	
	Xã Tà Pơơ
	x
	X

	5
	
	Xã La Dê
	x
	X

	6
	
	Xã Đắc Tôi
	x
	X

	7
	
	Xã Chà Vàl
	x
	X

	8
	
	Xã Tà Bhing
	x
	X

	9
	
	Xã Cà Dy
	x
	X

	10
	
	Xã Đắc Pre
	x
	X

	11
	
	Xã Đắc Pring
	x
	X

	12
	
	Thị trấnThạnh Mỹ
	
	X

	XIII
	Đông Giang
	
	
	

	1
	
	Xã Tà Lu
	x
	X

	2
	
	Xã Sông Kôn
	x
	X

	3
	
	Xã Jơ Ngây
	x
	X

	4
	
	Xã Ating
	x
	X

	5
	
	Xã Tư
	x
	X

	6
	
	Xã Arooi
	x
	X

	7
	
	Xã Za Hung
	x
	X

	8
	
	Xã Mà Cooih
	x
	X

	9
	
	Xã Kà Dăng
	x
	X

	10
	
	Thị trấn Prao
	
	X

	11
	
	Xã Ba
	
	X

	XIV
	Tây Giang
	
	
	

	1
	
	Xã Dang
	x
	X


	2
	
	Xã Avương
	x
	X

	3
	
	Xã Bhalêê
	x
	X

	4
	
	Xã Atiêng
	x
	X

	5
	
	Xã Lăng
	x
	X

	6
	
	Xã A Xan
	x
	X

	7
	
	Xã Ch’ơm
	x
	X

	8
	
	Xã Gari
	x
	X

	9
	
	Xã Tr'hy
	x
	X

	10
	
	Xã Anông
	
	X

	XV
	Phước Sơn
	
	
	

	1
	
	Xã Phước Đức
	x
	X

	2
	
	Xã Phước Năng
	x
	X

	3
	
	Xã Phước Mỹ
	x
	X

	4
	
	Xã Phước Xuân
	x
	X

	5
	
	Xã Phước Hòa
	x
	X

	6
	
	Xã Phước Hiệp
	x
	X

	7
	
	Xã Phước Chánh
	x
	X

	8
	
	Xã Phước Công
	x
	X

	9
	
	Xã Phước Kim
	x
	X

	10
	
	Xã Phước Thành
	x
	X

	11
	
	Xã Phước Lộc
	x
	X

	12
	
	Thị trấn Khâm Đức
	
	X

	XVI
	Quế Sơn
	
	
	

	1
	
	Xã Quế Phong
	
	X


Ghi chú: "x": Nội dung được hỗ trợ tương ứng với tên xã 

Phụ lục 2
THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ MUA TRÂU ĐỰC GIỐNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ mua trâu đực giống (mẫu 1).

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (đối với các hộ có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên).
2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Hộ chăn nuôi đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi chăn nuôi trâu đực giống. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, hộ chăn nuôi trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã.
Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ (có biên bản kiểm tra); căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ và kết quả kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); thông báo kết quả thống nhất để hộ chăn nuôi mua trâu đực giống và hướng dẫn mua trâu đực giống, các thủ tục nghiệm thu, thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

 Bước 3: Hộ chăn nuôi tiến hành mua trâu đực giống. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đưa trâu về, hộ chăn nuôi có trách nhiệm báo UBND cấp xã.
 Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin báo của hộ chăn nuôi, UBND cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức nghiệm thu con giống (gửi kèm toàn bộ hồ sơ).
Bước 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện các công việc sau:

- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ).

- Tổ chức nghiệm thu con giống (có biên bản nghiệm thu con giống).
- Sau khi hoàn thành việc nghiệm thu con giống, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 7: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

Bước 8: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.
Phụ lục 3
THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ MUA BÒ ĐỰC GIỐNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ  mua bò đực giống (mẫu 2).

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (đối với các hộ có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên).

2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Hộ chăn nuôi đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi  chăn nuôi bò đực giống. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, hộ chăn nuôi trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã. 

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ (có biên bản kiểm tra); căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ và kết quả kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); thông báo kết quả thống nhất để hộ chăn nuôi mua bò đực giống và hướng dẫn hộ chăn nuôi mua bò đực giống, các thủ tục nghiệm thu (thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn).

Bước 3: Hộ chăn nuôi tiến hành mua bò đực giống. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đưa bò về, hộ chăn nuôi có trách nhiệm báo UBND cấp xã.

Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin báo của hộ chăn nuôi, UBND cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức nghiệm thu con giống (gửi kèm toàn bộ hồ sơ).

Bước 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện các công việc sau:

- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ).

- Tổ chức nghiệm thu con giống (có biên bản nghiệm thu con giống).
- Sau khi hoàn thành việc nghiệm thu con giống, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 7: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

Bước 8: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.
Phụ lục 4
HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học (mẫu 3).

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (đối với các hộ có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên).
2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Hộ chăn nuôi đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi  xây dựng công trình khí sinh học. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, hộ chăn nuôi trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã. 
Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ (có biên bản kiểm tra); căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ và kết quả kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); thông báo kết quả thống nhất và hướng dẫn hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học, các thủ tục nghiệm thu, thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

Bước 3: Hộ chăn nuôi tiến hành xây dựng công trình khí sinh học. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công trình hoàn thành và sinh khí gas, hộ chăn nuôi có trách nhiệm báo UBND cấp xã.
Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin báo của hộ chăn nuôi, UBND cấp xã tổng hợp thành danh sách (mẫu 9) và có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức nghiệm thu công trình (gửi kèm toàn bộ hồ sơ).

Bước 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện các công việc sau:
- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ).
- Tổ chức nghiệm thu công trình (có biên bản nghiệm thu công tình).
- Sau khi hoàn thành việc nghiệm thu công trình, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí (nếu đủ điều kiện theo quy định).

Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 7: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

Bước 8: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.

Phụ lục 5
HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:
- Đơn đăng ký hỗ trợ làm đệm lót sinh học (mẫu 4).

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (đối với các hộ có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên).
2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Hộ chăn nuôi đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi hộ chăn nuôi làm đệm lót sinh học. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, hộ chăn nuôi trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã. 

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ (có biên bản kiểm tra); căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ và kết quả kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); thông báo kết quả thống nhất và hướng dẫn hộ chăn nuôi làm đệm lót sinh học, các thủ tục nghiệm thu, thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

Bước 3: Hộ chăn nuôi tiến hành làm đệm lót sinh học. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày làm xong đệm lót sinh học, hộ chăn nuôi có trách nhiệm báo UBND cấp xã.

Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin báo của hộ chăn nuôi, UBND cấp xã tổng hợp thành danh sách (mẫu 10) và có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức nghiệm thu công trình (gửi kèm toàn bộ hồ sơ).

Bước 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện các công việc sau:

- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ); 
- Tổ chức nghiệm thu công trình (có biên bản nghiệm thu công trình).

- Sau khi hoàn thành việc nghiệm thu công trình, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.
Bước 6: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 7: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

 Bước 8: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.
Phụ lục 6
HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO GIA SÚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:

- Đơn đăng ký hỗ trợ đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc (mẫu 5).

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (đối với các huyện miền núi), trung cấp chăn nuôi thú y trở lên (đối với các huyện đồng bằng).


- Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (còn giá trị sử dụng).

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân.

2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, cá nhân trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã. 

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; xem xét cá nhân đó có đảm bảo điều kiện để được đào tạo hay không; căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); trả lời kết quả và có văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế cấp huyện (gửi kèm hồ sơ đăng ký của các cá nhân), thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản  của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế có trách nhiệm xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, đủ điều kiện để được đào tạo; tổng hợp danh sách và có văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo gửi về Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam (gửi kèm hồ sơ đăng ký của các cá nhân).
Bước 4: Sau khi nhận được văn bản của các địa phương, Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp xem xét hồ sơ, tổng hợp danh sách và căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, dự kiến thời gian tổ chức đồng thời thông báo trực tiếp cho các cá nhân biết, thời hạn 15 ngày làm việc.
Bước 5: Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ và thanh quyết toán kinh phí theo quy định, thời hạn 30 ngày làm việc.
Phụ lục 7
THỦ TỤC, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08    /2016/QĐ-UBND ngày  12  /4 /2016
của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Đối với nhà cung cấp dịch vụ

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:


- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí dịch vụ thú y trọn gói (mẫu 6).


- Phương án tổ chức dịch vụ thú y trọn gói (mẫu 8).


- Bản sao chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (còn giá trị sử dụng).
- Hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ với chủ vật nuôi (có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dịch vụ thú y trọn gói).


- Bảng quy đổi từ số lượng đầu gia súc sang đơn vị vật nuôi.


2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký và nhận mẫu hồ sơ tại UBND cấp xã nơi thực hiện dịch vụ thú y trọn gói. Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, tổ chức, cá nhân trực tiếp đến nộp tại UBND cấp xã. 

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ), tổng hợp danh sách và có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức kiểm tra, nghiệm thu (gửi kèm toàn bộ hồ sơ), thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn.

Bước 3: Trong thời hạn không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế thực hiện các công việc sau:

- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, đủ điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần thuộc đoàn kiểm tra, nghiệm thu (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ). 

- Kiểm tra, phương án tổ chức dịch vụ, hồ sơ hợp đồng với hộ chăn nuôi (nếu cần có thể kiểm tra ngẫu nhiên một số hộ chăn nuôi để xác thực việc thực hiện hợp đồng dịch vụ) (có biên bản làm việc của đoàn kiểm tra).

- Sau khi kiểm tra, hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí (nếu đủ điều kiện theo quy định).
Bước 4: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 5: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

 Bước 6: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.
II. Đối với chủ vật nuôi

1. Hồ sơ lập thành hai (02) bộ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí tham gia dịch vụ của chủ vật nuôi (mẫu 7).

- Hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ với chủ vật nuôi (có xác nhận của UBND cấp xã nơi thực hiện dịch vụ thú y trọn gói).

- Bản sao giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận (đối với chủ vật nuôi có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên). 
2. Trình tự, cách thức thực hiện:

Bước 1: 

- Chủ vật nuôi đăng ký và nhận hồ sơ tại UBND cấp xã nơi chăn nuôi. 

- Chủ vật nuôi ký hợp đồng tham gia dịch vụ thú y trọn gói với nhà cung cấp dịch vụ.
Sau khi ký hợp đồng, chủ vật nuôi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí tại UBND cấp xã. 
Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đối chiếu các nội dung trong đơn đề nghị hỗ trợ với quy định; kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ (có biên bản kiểm tra); căn cứ vào kế hoạch kinh phí do UBND cấp huyện phân bổ và kết quả kiểm tra điều kiện hưởng hỗ trợ, tổ chức họp xét hỗ trợ (có biên bản họp xét hỗ trợ); trả lời kết quả; tổng hợp thành danh sách (mẫu 11) và có văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế tổ chức kiểm tra, nghiệm thu (gửi kèm toàn bộ hồ sơ), thời gian 10 ngày làm việc

Bước 3: Trong thời hạn không quá 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xem xét kỹ hồ sơ, xác định tính hợp lệ, đủ điều kiện để được hỗ trợ.
- Thông báo mời các thành phần thuộc đoàn kiểm tra, nghiệm thu (gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Hội Nông dân tỉnh, UBND cấp xã và đối tượng được hỗ trợ).

- Đi kiểm tra ngẫu nhiên một số hộ chăn nuôi để xác thực việc tham gia dịch vụ thú y trọn gói (có biên bản kiểm tra).
- Sau khi kiểm tra, hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí (nếu đủ điều kiện theo quy định). 

Bước 4: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp đủ điều kiện.

Bước 5: Sau khi có Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã theo quy định, thời hạn 05 ngày làm việc. 

Bước 6: UBND cấp xã tổ chức cấp phát kinh phí cho các đối tượng được hỗ trợ, thời hạn 01 ngày làm việc.
Mẫu 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ MUA TRÂU ĐỰC GIỐNG

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP ................................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ...................

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ............................................


Họ và tên hộ chăn nuôi: ..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................... Cấp ngày ............ tại: .......................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Địa điểm chăn nuôi: Thôn, khối phố ........................................., xã, phường, thị trấn ..........................., huyện, thị xã, thành phố ..........................

Mô tả về hiện trạng chăn nuôi:
1. Trâu cái sinh sản (kể cả trâu cái hậu bị) .......... con

2. Đất trồng cỏ ......... m2
3. Chuồng trại chăn nuôi          ( Có 
      ( Không


4. Nếu có thì diện tích là ......... m2

5. Vị trí chuồng nuôi: 
- Cách nhà ở của gia đình ........... m             - Cách nhà ở dân cư liền kề ......... m

- Cách khu dân cư, đường giao thông chính, nguồn nước mặt ......... m

6. Nguồn nước sử dụng chăn nuôi ( Giếng ( Sông, suối ( Ao, hồ ( Khác 
7. Hệ thống xử lý chất thải (hố, hầm, bể…)                        ( Có       ( Không

8. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường         ( Có       ( Không
9. Kho dự trữ, chế biến thức ăn ( Có 
      ( Không

Danh sách nhóm hộ có nuôi trâu cái sinh sản (trên địa bàn thôn hoặc liên thôn):
ơ
	TT
	Họ và tên
	Thôn
	Số lượng trâu cái sinh sản

(con)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.......
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ theo Cơ chế hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số ......./2015/QĐ-UBND ngày......./....../2015 của UBND tỉnh Quảng Nam). Với số lượng đề nghị hỗ trợ: 01 con.


Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đơn đã trình bày và xin cam kết thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt, phòng bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyên môn; sử dụng trâu đực giống để phối giống dịch vụ trong thời gian ít nhất 48 tháng. 


                                                                                      .................., ngày ...... tháng ..... năm ..........
	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN/KHỐI PHỐ ...........................
(Ký, ghi rõ họ,  tên)
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ (Ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ MUA BÒ ĐỰC GIỐNG

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện ........................................................

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện ...................................
- Ủy ban nhân dân xã ..............................................................



Họ và tên hộ chăn nuôi: ..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................... Cấp ngày ............ tại: .......................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Địa điểm chăn nuôi: Thôn........................., xã ......................., huyện ....................  
Mô tả về hiện trạng chăn nuôi:
1. Bò cái sinh sản (kể cả bò cái hậu bị) .......... con

2. Đất trồng cỏ ......... m2
3. Chuồng trại chăn nuôi          ( Có 
      ( Không


4. Nếu có thì diện tích là ......... m2

5. Vị trí chuồng nuôi: 

- Cách nhà ở của gia đình ........... m             - Cách nhà ở dân cư liền kề ......... m

- Cách khu dân cư, đường giao thông chính, nguồn nước mặt ......... m

6. Nguồn nước sử dụng chăn nuôi ( Giếng ( Sông, suối ( Ao, hồ ( Khác 

7. Hệ thống xử lý chất thải (hố, hầm, bể…)                        ( Có       ( Không

8. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường         ( Có       ( Không

9. Kho dự trữ, chế biến thức ăn ( Có 
      ( Không

Danh sách nhóm hộ có nuôi bò cái sinh sản (trên địa bàn thôn hoặc liên thôn):
	TT
	Họ và tên
	Thôn
	Số lượng bò cái sinh sản

(con)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	.......
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ theo Cơ chế hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số ......./2015/QĐ-UBND ngày........./......../2015 của UBND tỉnh Quảng Nam). Với số lượng đề nghị hỗ trợ: 01 con.


Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đơn đã trình bày và xin cam kết thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt, phòng bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyên môn; sử dụng bò đực giống để phối giống dịch vụ trong thời gian ít nhất 48 tháng.

                                                                                      .................., ngày ...... tháng ..... năm ..........
	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN ..................................................

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ (Ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu 3 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP ...............................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ..................

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ...........................................


Họ và tên hộ chăn nuôi: ..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ....................... Cấp ngày ................ tại: .......................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Địa điểm chăn nuôi: Thôn, khối phố ........................................., xã, phường, thị trấn ..........................., huyện, thị xã, thành phố ..........................

Mô tả về hiện trạng chăn nuôi:
1. Tổng số gia súc hiện nuôi: ............ con, trong đó: 

- Trâu: ......... con; Bò: ......... con; Lợn
: ......... con 

2. Chuồng trại chăn nuôi

- Chuồng nuôi trâu, bò ( Có 
      ( Không, nếu có thì diện tích là .........m2

- Chuồng nuôi lợn        ( Có 
      ( Không, nếu có thì diện tích là .........m2

3. Vị trí chuồng nuôi: 

- Cách nhà ở của gia đình ........... m             - Cách nhà ở dân cư liền kề ......... m

- Cách khu dân cư, đường giao thông chính, nguồn nước mặt ......... m

4. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường      ( Có 
    ( Không

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ theo Cơ chế hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số .........../2015/QĐ-UBND ngày ............./.........../2015 của UBND tỉnh Quảng Nam). Với số lượng đề nghị hỗ trợ: 01 công trình, kiểu công trình:

- KT1  (   - KT2 
(   - Làm bằng vật liệu composite   (

Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đơn đã trình bày và xin cam kết sử dụng công trình đúng quy định. 

                                                                                                        .................., ngày ...... tháng ..... năm ..........
	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN/KHỐI PHỐ ...........................

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP ......................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ........

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ..................................


Họ và tên hộ chăn nuôi: ..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................... Cấp ngày ............ tại: .......................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Địa điểm chăn nuôi: Thôn, khối phố ........................................., xã, phường, thị trấn ..........................., huyện, thị xã, thành phố ..........................

Mô tả về hiện trạng chăn nuôi:
1. Tổng số gia cầm hiện nuôi: ............ con, trong đó:
- Gà đẻ: ......... con; Gà thịt ......... con; Vịt đẻ: ......... con;  Vịt thịt ......... con
2. Chuồng trại chăn nuôi          ( Có 
      ( Không


3. Nếu có thì diện tích là ......... m2

4. Vị trí chuồng nuôi: 

- Cách nhà ở của gia đình ........... m             - Cách nhà ở dân cư liền kề ......... m

- Cách khu dân cư, đường giao thông chính, nguồn nước mặt ......... m

5. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường      ( Có 
    ( Không


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ theo Cơ chế hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số ............./2015/QĐ-UBND ngày ........../......./2015 của UBND tỉnh Quảng Nam). Với số lượng đề nghị hỗ trợ: 01 chuồng.

Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đơn đã trình bày và xin cam kết sử dụng công trình đúng quy định. 





                                .................., ngày ...... tháng ..... năm ..........
	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN/KHỐI PHỐ ...........................

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu 5 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO 
KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO GIA SÚC

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP ...........................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ..............

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .......................................


Họ và tên : ..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... Cấp ngày ................... tại: .........................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................................

Trình độ học vấn: ....................................................................................................
Trình độ chuyên môn (nếu có): ..............................................................................

Là nhân viên thú y xã, phường, thị trấn (nếu có) ...................................................


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt cho tôi được đào tạo kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc theo Cơ chế hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số ........../2015/QĐ-UBND ngày ......../......../2015 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

Tôi xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đơn đã trình bày và xin cam kết sau khi được đào tạo tôi sẽ tham gia công tác phối giống nhân tạo cho gia súc tại địa phương./.




              .................., ngày ....... . tháng ...... năm ..........
	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN/KHỐI PHỐ ...........................

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ký tên, đóng dấu)
	


Mẫu 6 
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP .........................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ............

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .....................................


Họ và tên nhà cung cấp dịch vụ: ............................................................................
Chứng minh nhân dân số: ............ Cấp ngày .................... tại ................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................
Địa điểm thực hiện: Thôn, khối phố ........................................., xã, phường, thị trấn ..........................., huyện, thị xã, thành phố ..........................

Mô tả về hiện trạng của cơ sở:
1. Tổ Thú y có ........  người (trong đó: Đại học........người; Trung cấp........người; Sơ cấp......... người; Trình độ khác ....... người).

2. Tủ đựng thuốc thú y, vật tư cần thiết 

( Có 


( Không

3. Tủ lạnh bảo quản vắc-xin



( Có 


( Không

4. Mẫu hợp đồng với chủ vật nuôi


( Có 


( Không

5. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y


( Có 


( Không

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ, với số tiền đề nghị hỗ trợ: 10 triệu đồng (Mười triệu đồng).

Tôi xin cam đoan sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đạt hiệu quả. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật./.
	
	           .................., ngày ....... tháng ...... năm ............


	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 7 

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ THAM GIA DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, TP .........................................

- Phòng NN và PTNT/Phòng Kinh tế huyện, thị xã, TP ............

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn .....................................


Họ và tên chủ vật nuôi: ...........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................... Cấp ngày ................... tại: .........................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ..................................................................................................
Địa điểm chăn nuôi: Thôn, khối phố ........................................., xã, phường, thị trấn ..........................., huyện, thị xã, thành phố ..........................
Mô tả về hiện trạng chăn nuôi:
1. Tổng số gia súc hiện nuôi: ............ con, trong đó:
- Lợn nái ......... con             - Lợn đực giống ......... con          - Lợn thịt ......... con
- Bò ......... con                     - Trâu ......... con
2. Chuồng trại chăn nuôi: 

- Chuồng nuôi trâu, bò ( Có 
      ( Không, nếu có thì diện tích là ......... m2

- Chuồng nuôi lợn        ( Có 
      ( Không, nếu có thì diện tích là ......... m2

3. Vị trí chuồng nuôi: 

- Cách nhà ở của gia đình ........... m             - Cách nhà ở dân cư liền kề ......... m

- Cách khu dân cư, đường giao thông chính, nguồn nước mặt ......... m

4. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường         ( Có       ( Không


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra, xét duyệt hỗ trợ với số tiền đề nghị hỗ trợ: ........... đồng.

Tôi xin cam đoan sẽ sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm.

	
	            .................., ngày ....... tháng ...... năm ............


	XÁC NHẬN CỦA BAN NHÂN DÂN THÔN/KHỐI PHỐ ............................
(Ký, ghi rõ họ, tên)

	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)

[[[
	

	
	Mẫu 8 

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN 

TỔ CHỨC DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI

Họ và tên nhà cung cấp dịch vụ: 
Địa chỉ thường trú: 

Địa điểm thực hiện: 

1. Căn cứ xây dựng phương án:
2. Mục tiêu:
3. Quy mô, thời gian:
4. Nội dung phương án:
5. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí đầu tư: 

Chia ra:

+ Năm………..: ……..………. đồng;

+ Năm………..: ……………... đồng;

+...

- Nguồn vốn:

+ Tự có: …………………... đồng;

+ Vay: …………………….. đồng;

6. Kiến nghị.

	XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký tên, đóng dấu)
	................., ngày.......tháng......năm ............
NGƯỜI LẬP VÀ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 9 

	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.......................... 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ CHĂN NUÔI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.....................................

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tổng đàn gia súc nuôi thường xuyên

(con)
	Trong đó
	Kiểu công trình khí sinh học đề nghị hỗ trợ

	
	
	
	
	Trâu, bò

(con)
	Lợn nái

(con)
	Lợn thịt

(con)
	KT1
	KT2
	Làm bằng vật liệu composite

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số công trình đề nghị hỗ trợ: ......... công trình, trong đó: KT1: ....... công trình; KT2: ....... công trình; Làm bằng vật liệu composite: ....... công trình.
                                                                                                                                           ................., ngày.......tháng......năm ............
	TM.UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

	NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 10
	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.......................... 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ CHĂN NUÔI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.................................

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tổng đàn gia cầm nuôi thường xuyên

(con)
	Trong đó
	Diện tích chuồng nuôi làm đệm lót sinh học đề nghị hỗ trợ

(m2)

	
	
	
	
	Gà sinh sản

(con)
	Gà thịt

(con)
	Vịt sinh sản

(con)
	Vịt thịt

(con)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                ................. ,ngày.......tháng......năm ............
	TM.UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

	NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 11 

	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.......................... 

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ CHĂN NUÔI THAM GIA DỊCH VỤ THÚ Y TRỌN GÓI 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.....................................

Tên tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ: ......................................
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú
	Tổng số gia súc tham gia dịch vụ TYTG

(con)
	Trong đó
	Quy đổi sang ĐVVN

(ĐVVN)
	Ngày, tháng, năm ký hợp đồng

	
	
	
	
	Trâu

(con)
	Bò

(con)
	Lợn 
nái

(con)
	Lợn 

đực 

giống

(con)
	Lợn

 thịt

(con)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                           ................., ngày.......tháng......năm ............
	TM.UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

	NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ, tên)
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